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STT Tên tổ chức
Số ĐKKD/QĐ

thành lập
Nơi cấp Ngày cấp

Người đại diện

theo pháp luật
Chức vụ Địa chỉ trụ sở chính Điện thoại Số fax Email Website Lĩnh vực hoạt động xây dựng

Quyết định cấp

chứng chỉ
Mã số CCNL

Thời hạn

chứng chỉ
Ghi chú

1
Công ty TNHH Woosun 

Electric và xây dựng Vi Na
0311552243

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thành phố Hồ 

Chí Minh

30/01/2012 Park Sung Youl
Tổng giám 

đốc

Tòa nhà PMD Building, 

phòng 101, lầu 1, lô A4 (C4-

1), đường Hoàng Văn Thái, 

phường Tân Phú, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh

0285 4137740

wecsungyo

ul@gmail.c

om

1. Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng II.

2. Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình công nghiệp năng lượng (đường dây và trạm biến áp), 

giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.

3. Thi công xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III.

132/QĐ-SXD ngày 11/01/2022 BIP-00060666 11/01/2032

2
Công ty TNHH MTV tư vấn 

thiết kế Minh Đức
3801267561

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

28/12/2021 Nguyễn Thị Dung Giám đốc

Tổ 6A, khu phố Xuân Bình, 

phường Tân Bình, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

0974 090 879

xaydungminh

duc@gmail.co

m

1. Khảo sát xây dựng công trình (địa hình): Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ), dân dụng, hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước): Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ), dân dụng, nhà công nghiệp, 

hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.

186/QĐ-SXD ngày 14/01/2022 BIP-00060733 14/01/2032

3
Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng Hưng Thành Phước
3801196279

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

08/03/2019 Lê Ngọc Mẫn Giám đốc

Tổ 10, ấp 1, xã Minh Hưng, 

huyện Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước

0941 737 418

xaydunghungt

hanhphuoc@g

mail.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp (đường dây và trạm biến áp có cấp điện 

áp đến 35kV), giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.

2. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng 

kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.

222/QĐ-SXD ngày 19/01/2022 BIP-00060792 19/01/2032

4
Công ty cổ phần môi trường 

Việt Úc
0302408148

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thành phố Hồ 

Chí Minh

20/09/2001
Nguyễn Ngọc 

Châu

Chủ tịch hội 

đồng quản trị

389 Lê Đại Hành, phường 

11, quận 11, thành phố Hồ 

Chí Minh

028 3971 8680
haichau205@

gmail.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng 

kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.

2. Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

3. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu): Hạng III.

4. Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

223/QĐ-SXD ngày 19/01/2022 BIP-00058996 25/11/2032 Cấp bổ sung lần 1.

5

Công ty TNHH MTV 

thương mại xây dựng dịch 

vụ Đại Lộc Phát

3801221158

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

18/03/2020 Phạm Minh Thái Giám đốc

Số 11 đường Nguyễn Thị 

Định, khu phố Phú Tân, 

phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

0974 440 681

congtydailocp

hat@gmail.co

m

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước): Hạng III.
309/QĐ-SXD ngày 26/01/2022 BIP-00061155 26/01/2032

6
Công ty TNHH Nguyễn 

Hoàng
3800409284

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

04/02/2008 Phạm Hồng Anh

Chủ tịch hội 

đồng thành 

viên kiêm 

Giám đốc

Số 5 đường Tăng Bạt Hổ, 

khu phố Phú Xuân, phường 

Tân Phú, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

02713 888 921

nguyenhoang

17btx@gmail.

com

1. Khảo sát xây dựng công trình dân dụng, giao thông: Hạng III.

2. Tư vấn thiết kế xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.

3. Thi công xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

4. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước): Hạng III.

3212/QĐ-SXD ngày 

24/12/2018

và Quyết định số 310/QĐ-SXD 

ngày 26/01/2022

BIP-00019187 24/12/2028 Cấp bổ sung lần 1.

7 Công ty TNHH VIETCONS 3800896912

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

18/04/2012
Nguyễn Đăng 

Hùng
Giám đốc

Đường Ông Ích Khiêm, tổ 4, 

khu phố 3, phường Tân 

Đồng, thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước

0906 849 393
vietcons2020

@gmail.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng 

III.

3. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước): Hạng III.

4. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước): Hạng III.

5. Tư vấn giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

426/QĐ-SXD ngày 09/03/2020

và Quyết định số 515/QĐ-SXD 

ngày 01/03/2022

BIP-00036998 09/03/2030 Cấp bổ sung lần 1.

8
Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng thương mại Sông Bé
3801202941

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

21/06/2019
Trần Thanh 

Huyền
Giám đốc

Nguyễn Xí, khu phố Phú 

Tân, phường Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước

0977 627 324

ctytvxdtmson

gbe@gmail.co

m

1. Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng III. 516/QĐ-SXD ngày 01/03/2022 BIP-00053682 26/04/2031 Cấp bổ sung lần 1.

9
Công ty TNHH MTV Gia 

Khang
3800372605

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

28/07/2007 Võ Văn Hiếu Giám đốc

Khu Phước An, phường 

Phước Bình, thị xã Phước 

Long, tỉnh Bình Phước

02713 774 435

hieu_giakhan

g@yahoo.com

.vn

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng 

kỹ thuật (cấp, thoát nước), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.
517/QĐ-SXD ngày 01/03/2022 BIP-00061513 01/03/2032

10

Công ty TNHH tư vấn đầu 

tư xây dựng thương mại 

Thành Đạt

3801268269

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

13/01/2022 Trần Xuân Vũ Giám đốc

Số 44 đường Trần Phú, thị 

trấn Đức Phong, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước

0945 423 044

thanhdattuvan

xaydung@gm

ail.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

3. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng: Hạng III.

4. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

5. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

518/QĐ-SXD ngày 01/03/2022 BIP-00061514 01/03/2032
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STT Tên tổ chức
Số ĐKKD/QĐ

thành lập
Nơi cấp Ngày cấp

Người đại diện

theo pháp luật
Chức vụ Địa chỉ trụ sở chính Điện thoại Số fax Email Website Lĩnh vực hoạt động xây dựng

Quyết định cấp

chứng chỉ
Mã số CCNL

Thời hạn

chứng chỉ
Ghi chú

11
Công ty TNHH thiết kế xây 

dựng Anh Minh
3603689402

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng Nai

05/12/2019
Nguyễn Hữu 

Thắng

Chủ tịch kiêm 

Giám đốc

Tổ 6, ấp Ngô Quyền, xã Bàu 

Hàm 2, huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

0988 899 296
thangkrt@gm

ail.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng II.

2. Khảo sát xây dựng (địa chất): Hạng III.

3. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng II.

4. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước), công trình 

nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

5. Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.

6. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng II.

618/QĐ-SXD ngày 11/03/2022 BIP-00035427 09/01/2030
Cấp điều chỉnh, bổ sung và 

nâng hạng Lần 1

12
Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng Đăng Nguyên
3801270236

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

11/03/2022 Trần Xuân Đương Giám đốc

Số 54, ấp Thanh Thịnh, xã 

Thanh Lương, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước

0937 398 828

ctyxddangngu

yen@gmail.co

m

1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình thông (đường bộ): Hạng III.

3. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

4. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng 

kỹ thuật (cấp thoát nước), Nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

808/QĐ-SXD ngày 31/03/2022 BIP-00062460 31/03/2032

13
Công ty TNHH MTV dịch 

vụ vận tải Trung Hiếu BP
3801200729

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

21/05/2019 Phạm Văn Thắng Giám đốc
Thôn 3, xã Bom Bo, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
0978 818 814

vantaitrunghie

ubp@gmail.c

om

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.
1418/QĐ-SXD ngày 

25/05/2022
BIP-00064165 25/05/2032

14

Công ty TNHH dịch vụ 

thương mại xây dựng Hòa 

Bình

3801235753

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

12/10/2020 Dương Văn Bình Giám đốc

Quốc lộ 14, khu phố 4, 

phường Tiến Thành, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước

0982 151 469

xaydunghoabi

nh@gmail.co

m

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III.

1664/QĐ-SXD ngày 

15/06/2022
BIP-00064669 15/06/2032

15 Công ty TNHH An Pha 3800644143

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

29/12/2009 Quách Thị Thanh Giám đốc

Tổ 6, khu phố Phú Thanh, 

phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

0918 396 397
tnhhanpha@g

mail.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng II.

2. Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước), 

nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

1927/QĐ-SXD ngày 

05/08/2020 và QĐ số 1665/QĐ-

SXD ngày 15/06/2022

BIP-00043938 05/08/2030
Cấp điều chỉnh, bổ sung và 

nâng hạng Lần 1

16
Công ty TNHH MTV tư vấn 

xây dựng Quảng An
3801245328

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

28/01/2021 Nguyễn Văn Hiền Giám đốc

Số 15 Hoàng Văn Thái, 

phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

0919 888 376

congtyquanga

n2021@gmail

.com

1. Thi công xây dựng công trình công nghiệp (đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 

35kV): Hạng III.

1666/QĐ-SXD ngày 

15/06/2022
BIP-00064670 15/06/2032

17

Công ty TNHH đầu tư xây 

dựng thương mại dịch vụ An 

Phong

3801269343

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

22/02/2022 Phùng Phú Phong Giám đốc

Khu nhà liền kề 1b, đường 

Quốc lô 13, khu phố Xa 

Cam 1, phường Hưng Chiến, 

thị xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước

0941 168 888

congtydautua

nphong@gma

il.com

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước): Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước): Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật 

(cấp, thoát nước): Hạng III.

1667/QĐ-SXD ngày 

15/06/2022
BIP-00064671 15/06/2032

18
Công ty TNHH Trần Huỳnh 

Quang
0304609668

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thành phố Hồ 

Chí Minh

26/09/2006 Huỳnh Thị Uyên

Chủ tịch Hội 

đồng thành 

viên

15/16 TL 50, khu phố 2, 

phường Thạnh Lộc, quận 12, 

thành phố Hồ Chí Minh

028 62874101
huynhquang

@thqco.com

1. Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng II.

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III.

3. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III.

4. Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

1668/QĐ-SXD ngày 

15/06/2022
BIP-00064672 15/06/2032

19
Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng Hoàng Nguyễn
3801271367

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

04/04/2022
Hoàng Thanh 

Nam
Giám đốc

Số 113/32 đường Lý 

Thường Kiệt, phường Tân 

Phú, thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước

0916 160 949
hoangnambp7

9@gmail.com

1. Khảo sát xây dựng công trình (địa hình): Hạng III.

2. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp, công nghiệp (năng 

lượng, trạm xăng dầu), giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước), nông 

nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, chăn nuôi, trồng trọt): Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp, công nghiệp (năng lượng, 

trạm xăng dầu), giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước), nông nghiệp và 

phát triển nông thôn (thủy lợi, chăn nuôi, trồng trọt): Hạng III.

4. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

1734/QĐ-SXD ngày  

21/06/2022
BIP-00064938 21/06/2032

20
Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng Thiên An
3801271166

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

31/03/2022
Nguyễn Thị Minh 

Thi
Giám đốc

Số 113/32 đường Lý 

Thường Kiệt, phường Tân 

Phú, thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước

0813 003 131

nguyenthimin

hthi09071994

@gmail.com

1. Khảo sát xây dựng công trình (địa hình): Hạng III.

2. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp, công nghiệp (năng 

lượng, trạm xăng dầu), giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước), nông 

nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, chăn nuôi, trồng trọt): Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp, công nghiệp (năng lượng, 

trạm xăng dầu), giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước), nông nghiệp và 

phát triển nông thôn (thủy lợi, chăn nuôi, trồng trọt): Hạng III.

4. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

1735/QĐ-SXD ngày  

21/06/2022
BIP-00064939 21/06/2032
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STT Tên tổ chức
Số ĐKKD/QĐ

thành lập
Nơi cấp Ngày cấp

Người đại diện

theo pháp luật
Chức vụ Địa chỉ trụ sở chính Điện thoại Số fax Email Website Lĩnh vực hoạt động xây dựng

Quyết định cấp

chứng chỉ
Mã số CCNL

Thời hạn

chứng chỉ
Ghi chú

21

Công ty TNHH MTV tư vấn 

đầu tư xây dựng Nguyễn 

Hưng

3801193172

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

04/01/2019
Nguyễn Đình 

Quyến
Giám đốc

Tổ 3, khu phố Suối Đá, 

phường Tân Xuân, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước

0938 158 279
quyenngn86

@gmail.com

1. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước và điện chiếu sáng), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát 

nước và điện chiếu sáng): Hạng III.

3. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng: Hạng III.

834/QĐ-SXD ngày 

09/05/2019,

QĐ số 1090/QĐ-SXD ngày 

06/06/2019, QĐ số 1256/QĐ-

SXD

ngày 24/06/2019 và QĐ số 

1876/QĐ-SXD ngày 

05/07/2022

BIP-00024272 09/05/2029 Cấp bổ sung lần 3

22
Công ty TNHH Bình Phước 

ELECTRIC
3800737662

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

18/01/2011 Trần Huy Hoàng

Chủ tịch Hội 

đồng thành 

viên kiêm 

Giám đốc

Số nhà 1437 Quốc lộ 14, 

phường Tiến Thành, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước

02712 240 555
binhphuocec

@gmail.com

1. Thi công xây dựng công trình công nghiệp (đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 

35kV): Hạng III.

1971/QĐ-SXD ngày 

12/07/2022
BIP-00065504 12/07/2032

23
Công ty TNHH MTV đầu tư 

xây dựng Thành An
3801229044

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

20/07/2020
Nguyễn Thị Kiều 

Ngân
Giám đốc

Đường Lê Hồng Phong, khu 

phố Đức Lập, thị trấn Đức 

Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước

0978 022 866
thanhtungxdb

p@gmail.com

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước): Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước), thi công lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật 

(cấp, thoát nước), giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

2282/QĐ-SXD ngày 

11/08/2022
BIP-00057280 31/08/2031

Bổ sung lĩnh vực hoạt động 

xây dựng lần 1.

24
Công ty cổ phần kiến trúc 

xây dựng Home 93
3801222585

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

16/04/2020 Đào Quang Nam Giám đốc

Đường Phạm Hùng, tổ 5, 

khu phố Phú Mỹ, phường 

Tân Phú, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

0981 449 393
home93.jsc@

gmail.com

1. Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình: hạng III.

2. Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

2283/QĐ-SXD ngày 

11/08/2022
BIP-00043963 07/08/2030

Bổ sung lĩnh vực hoạt động 

xây dựng lần 1.

25

Công ty TNHH đầu tư xây 

dựng thương mại dịch vụ 2 

tháng 5

3801275026

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

28/06/2022
Nguyễn Hoàng 

Long
Giám đốc

Tổ 3, khu phố 5, phường 

Tiến Thành, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

0949 397 579
congty2thang

5@gmail.com

1. Khảo sát xây dựng công trình (địa hình): Hạng III.

2. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III.

3. Thi công xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III.

4. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III.

2284/QĐ-SXD ngày 

11/08/2022
BIP-00066315 11/08/2032

26
Công ty TNHH thương mại 

đầu tư xây dựng Lê Gia Phát
3801264708

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

01/12/2021 Lê Anh Tuấn Giám đốc

Tổ 4B, thôn 4, xã Bom Bo, 

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước

0369 563 040
leanhtuan.ksx

d@gmail.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.

2285/QĐ-SXD ngày 

11/08/2022
BIP-00066316 11/08/2032

27
Công ty TNHH Nguyễn 

Hoàng
3800409284

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

04/02/2008 Phạm Hồng Anh

Chủ tịch hội 

đồng thành 

viên kiêm 

Giám đốc

Số 5 đường Tăng Bạt Hổ, 

khu phố Phú Xuân, phường 

Tân Phú, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

02713 888 921

nguyenhoang

17btx@gmail.

com

1. Khảo sát xây dựng công trình dân dụng, giao thông: Hạng III. Khảo sát xây dựng công trình 

(địa hình): Hạng II.

2. Tư vấn thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng 

III. Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng II.

3. Thi công xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

4. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu), hạ tầng kỹ thuật 

(cấp, thoát nước): Hạng III. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng 

II.

3212/QĐ-SXD ngày 

24/12/2018; QĐ số 310/QĐ-

SXD ngày 26/01/2022  và QĐ 

số 2286/QĐ-SXD ngày 

11/08/2022

BIP-00019187 24/12/2028 Cấp nâng hạng lần 2

28
Công ty cổ phần xây dựng 

hạ tầng Trung Tín
0313329321

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thành phố Hồ 

Chí Minh

03/07/2015 Thái Doãn Cường Giám đốc

Số 70 đường 52AP, khu phố 

2, phường An Phú, thành 

phố Thủ Đức, thành phố Hồ 

Chí Minh

0979 819 470
trungtindc@g

mail.com
1. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng II.

2287/QĐ-SXD ngày 

11/08/2022
BIP-00001965 11/08/2032 Cấp lại mới do hết hạn

29
Công ty TNHH thương mại 

đầu tư xây dựng An Hy
3801265123

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

06/12/2021 Nguyễn Đức Hữu

Chủ tịch Hội 

đồng thành 

viên kiêm 

Giám đốc

Tổ 2, khu Đức Thọ, thị trấn 

Bù Đăng, huyện Bù Đăng, 

tỉnh Bình Phước

0986 987 878

dautuxaydung

anhuy.123@g

mail.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.
2288/QĐ-SXD ngày 

11/08/2022
BIP-00066317 11/08/2032

30
Công ty cổ phần TN 

GLOBAL
0313269288

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thành phố Hồ 

Chí Minh

25/05/2015
Lê Nguyễn Hoàng 

Anh

Tổng giám 

đốc

12 Phạm Đình Toái, phường 

Võ Thị Sáu, Quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh

08 3930 1133
congtytngloba

l@tnglobal.vn

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, thi công lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng II.

2. Thi công xây dựng công trình nhà công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước), giao thông 

(cầu, đường bộ): Hạng III.

3. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật 

(cấp, thoát nước), tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

2402/QĐ-SXD NGÀY 

18/08/2022
BIP-00066479 18/08/2032
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STT Tên tổ chức
Số ĐKKD/QĐ

thành lập
Nơi cấp Ngày cấp

Người đại diện

theo pháp luật
Chức vụ Địa chỉ trụ sở chính Điện thoại Số fax Email Website Lĩnh vực hoạt động xây dựng

Quyết định cấp

chứng chỉ
Mã số CCNL

Thời hạn

chứng chỉ
Ghi chú

31
Công ty TNHH MTV Công 

Thành
3800467254

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Bình Phước
21/01/2009 Thái Oanh Giám đốc

Số 25 đường Lê Quý Đôn, 

phường Tân Xuân, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước

02713 897 024
02713 897 

024

nhadatcongtha

nhbp@gmail.

com

www.batdon

gsancongtha

nh.vn

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước, cây xanh 

và điện chiếu sáng): Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp, công nghiệp (trạm xăng dầu), giao 

thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước, cây xanh và điện chiếu sáng), thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình: Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp, công nghiệp (trạm xăng 

dầu), giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước, cây xanh và điện chiếu sáng), 

giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

1822/QĐ-SXD ngày 

27/08/2019 và QĐ số 2770/QĐ-

SXD ngày 21/09/2022

BIP-00029519 27/08/2029
Bổ sung lĩnh vực hoạt động 

xây dựng lần 1.

32
Công ty TNHH MTV xây 

dựng và thương mại Đăk Lin
3801259507

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

28/09/2021 Đỗ Quang Trung Giám đốc

Tổ 1, thôn Đăk Wí, xã Đăk 

Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước

0989 621 618

doquangtrung

1988@gmail.

com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III.
2771/QĐ-SXD ngày 

21/09/2022
BIP-00067310 21/09/2032

33
Công ty TNHH MTV xây 

dựng Đông Phi Hưng
3801275675

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

14/07/2022 Lê Thị Hòa Giám đốc

Tổ 1, ấp Thạnh Biên, xã Lộc 

Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước

0983 448 947

lehonghai171

188@gmail.c

om

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III.
2772/QĐ-SXD ngày 

21/09/2022
BIP-00067311 21/09/2032

34
Công ty TNHH đầu tư Lê 

Gia Trường Phát
3801235707

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

12/10/2020 Lê Đắc Trung Giám đốc

Tổ 1, thôn 2, xã Thống nhất, 

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước

0915 885 958
ledac.150885

@gmail.com
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III.

2773/QĐ-SXD ngày 

21/09/2022
BIP-00067312 21/09/2032

35

Công ty TNHH đầu tư xây 

dựng thương mại Hưng Phú 

Phát

3801251970

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

29/04/2021 Nguyễn Văn Thi Giám đốc

Đội 3, ấp Cây Điệp, xã Tân 

Phước, huyện Đồng Phú, 

tỉnh Bình Phước

0988 391 225

tmhungphuph

at@gmail.co

m

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng 

kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.

2774/QĐ-SXD ngày 

21/09/2022
BIP-00067313 21/09/2032

36
Công ty TNHH xây dựng 

KAKA
3801272723

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

04/05/2022 Trần Hoàng Tâm Giám đốc

Tiểu khu 104, ấp Thạnh 

Tây, xã Lộc Tấn, huyện Lộc 

Ninh, tỉnh Bình Phước

0886 147 939
xaydungkaka

@gmail.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng 

kỹ thuật (cấp, thoát nước), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, chăn nuôi, trồng trọt): 

Hạng III.

2775/QĐ-SXD ngày 

21/09/2022
BIP-00067314 21/09/2032

37
Công ty TNHH thương mại 

đầu tư xây dựng Tiến Lộc
3801247075

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

05/03/2021 Trần Hoàng Tâm Giám đốc

Đội 9, ấp Tân Lập, xã Phước 

Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh 

Bình Phước

0886 147 939
ctyxdtienloc@

gmail.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng 

kỹ thuật (cấp, thoát nước), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, chăn nuôi, trồng trọt): 

Hạng III.

2776/QĐ-SXD ngày 

21/09/2022
BIP-00067315 21/09/2032

38
Công ty TNHH xây dựng 

Đức Thắng BP
3801268251

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

12/01/2022 Nguyễn Minh Đức Giám đốc

Tiểu khu 97, ấp Thạnh Tây, 

xã Lộc Tấn, huyện Lộc 

Ninh, tỉnh Bình Phước

0886 147 939
minhducbp@

gmail.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng 

kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.

2777/QĐ-SXD ngày 

21/09/2022
BIP-00067316 21/09/2032

39
Công ty TNHH dịch vụ đầu 

tư xây dựng Phú Sơn
3801263454

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

15/11/2021 Lê Hơn Giám đốc

Đội 9, ấp Tân Lập, xã Phước 

Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh 

Bình Phước

0886 147 939
ctyxdphuson

@gmail.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng 

kỹ thuật (cấp, thoát nước), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, chăn nuôi, trồng trọt): 

Hạng III.

2778/QĐ-SXD ngày 

21/09/2022
BIP-00067317 21/09/2032

40 Công ty TNHH Minh nhật 3800335272
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Bình Phước
20/03/2006

Phạm Thanh 

Truyền
Giám đốc

Khu phố Thanh Bình, thị 

trấn Thanh Bình, huyện Bù 

Đốp, tỉnh Bình Phước

02713 564 313

thanhtruyen33

9@yahoo.com

.vn

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp, công nghiệp (đường dây và trạm 

biến áp có cấp điện áp đến 35kV), giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu 

sáng), nông nghiệp &PTNT (thủy lợi), thi công lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

1717/QĐ-SXD ngày 

15/08/2019

và QĐ Số 2931/QĐ-SXD ngày 

04/10/2022

BIP-00028853 15/08/2029 Cấp bổ sung lần 1

41
Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng Hưng Phước
3801272138

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

20/04/2022 Trần Thị Tú Trinh Giám đốc

Số 19 đường Tô Ngọc Vân, 

khu phố Phú Mỹ, phường 

Tân Phú, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

0833 737 766
tvxdhungphuo

c@gmail.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.

2. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

3. Tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình: Hạng III.

4. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

5. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

3145/QĐ-SXD ngày 

19/10/2022
BIP-00068103 19/10/2032
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42
Công ty TNHH thiết kế nội 

thất Hoàng Minh
3801269897

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

03/03/2022 Lê Xuân Sĩ Giám đốc

Tổ 8, khu phố Tân An, thị 

trấn Tân Phú, huyện Đồng 

Phú, tỉnh Bình Phước

0967 883 367

noithathoang

minh@gmail.

com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng 

kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.

2. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

3146/QĐ-SXD ngày 

19/10/2022
BIP-00068104 19/10/2032

43
Công ty TNHH tư vấn dịch 

vụ xây dựng Huy Hùng
3801278066

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

28/09/2022 Nguyễn Thế Huy Giám đốc

Số 03/551, ấp 1, xã Tiến 

Hưng, thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước

0919 567 676

ctyhuyhungdx

bp@gmail.co

m

1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông: Hạng III.

3. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, giao thông: Hạng III.

4. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông: Hạng III.

5. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông: Hạng III.

3317/QĐ-SXD ngày 

01/11/2022
BIP-00068466 01/11/2032

44
Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ tổng hợp Bình Long
3801278563

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

11/10/2022 Văn Đình Dũng Giám đốc

Số 86 Ngô Quyền, phường 

An Lộc, thị xã Bình Long, 

tỉnh Bình Phước

0329 377 379

ctythbinhlong

bp@gmail.co

m

1. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng 

III.

2. Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

3. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

3318/QĐ-SXD ngày 

01/11/2022
BIP-00068467 01/11/2032

45
Công ty TNHH đầu tư xây 

dựng Tâm Toàn Phát
3801256520

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

09/07/2021 Lê Tiến An Giám đốc

Đường Phú Riềng Đỏ, khu 

phố 4, phường Tân Đồng, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước

0918 124 339
tamtoanphatb

p@gmail.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

3333/QĐ-SXD ngày 

02/11/2022
BIP-00068472 02/11/2032

46
Công ty TNHH thương mại 

xây dựng Long Phú
3801121594

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

31/03/2016 Trần Lê Long Duy Giám đốc

Số 26 Nam Cao, khu phố 1, 

phường Tiến Thành, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước

0908 638 929
ctxdlongphu

@gmail.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng 

kỹ thuật (cấp, thoát nước), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

2. Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

423/QĐ-SXD ngày 09/03/2020

và QĐ số 3334/QĐ-SXD ngày 

02/11/2022

BIP-00036995 09/03/2030 Cấp bổ sung lần 1

47 Công ty TNHH Lam Cường 3800276179

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

16/09/2003 Ngô Văn Cường

Chủ tịch Hội 

đồng thành 

viên kiêm 

Giám đốc

Số 1406 đường Phú Riềng 

Đỏ, phường Tân Đồng, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước

0918 090 291

cttnhhlamcuo

ng@gmail.co

m

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và 

điện chiếu sáng): Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng II.

1714/QĐ-SXD ngày 

14/07/2020

và QĐ số 3335/QĐ-SXD ngày 

02/11/2022

BIP-00042893 14/07/2030 Cấp nâng hạng lần 1

48
Công ty TNHH MTV xây 

dựng tổng hợp Nhà Xinh
3801113184

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

03/12/2015 Nguyễn Thị Phúc Giám đốc

Đường ĐT.741, khu phố 5, 

phường Long Phước, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

0913 897 078
thnhaxinh@g

mail.com

1. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp, giao thông (cầu, 

đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng 

kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.

3. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp, giao thông (cầu, 

đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.

3443/QĐ-SXD ngày 

10/11/2022
BIP-00068691 10/11/2032

49 Công ty TNHH Bạch Đằng 3800691760

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

07/07/2010 Lê Văn Dũng Giám đốc

Số 7/393 ấp 1, xã Tiến 

Hưng, thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước

0984 793 141
bachdangbp@

gmail.com

1. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn 

(trồng trọt, chăn nuôi): Hạng III.

3482/QĐ-SXD ngày 

14/11/2022
BIP-00028985 15/08/2029 Cấp bổ sung lần 1

50
Công ty TNHH MTV xuất 

nhập khẩu Hồng Thanh
3801121121

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

22/03/2016 Lâm Hoàng Giang Giám đốc

Tổ 3, khu phố 3, phường 

Tân Đồng, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

0901 202 222
tutvdtbp@gm

ail.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước): Hạng III.

3549/QĐ-SXD ngày 

18/11/2022
BIP-00068911 18/11/2032

51 Công ty cổ phần VNDECO 0311484635

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thành phố Hồ 

Chí Minh

11/01/2012 Đào Tất Hà
Tổng giám 

đốc

04 đường Phan Kế Bình, 

phường Đa Kao, Quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh

028 39118668
info@vndeco.

com.vn

1. Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (thoát nước): Hạng 

II.

2. Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước): Hạng III.

3713/QĐ-SXD ngày 

02/12/2022
BIP-00006680 02/12/2032 Cấp gia hạn lần 1

52
Công ty TNHH xây dựng 

cầu đường Hoàng Quý
3801220186

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

02/03/2020 Hoàng Văn Quý Giám đốc

Thôn Bù Rên, xã Bù Gia 

Mập, huyện Bù Gia Mập, 

tỉnh Bình Phước

0988 021 515
ctyhoangquyx

d@gmail.com
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

3754/QĐ-SXD ngày 

06/12/2022
BIP-00069303 06/12/2032

53
Công ty TNHH MTV xây 

dựng cầu đường Quang Phú
3801105190

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

30/07/2015 Bùi Quang Cường Giám đốc

Số 20 đường Huỳnh Văn 

Nghệ, phường Tân Phú, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước

0942 004 567

ctycauduongq

uangphu@gm

ail.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

3755/QĐ-SXD ngày 

06/12/2022
BIP-00013743 05/07/2023 Cấp bổ sung lần 1

54
Công ty TNHH cây xanh 

Công Minh
3800430085

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

08/10/2008 Lê Thị Hòa Giám đốc

Số 362A đường Phú Riềng 

Đỏ, phường Tân Bình, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước

02713 881 407
hcns@gmail.c

om

1. Thi công xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước), nông nghiệp và 

phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

3827/QĐ-SXD ngày 

13/12/2022
BIP-00007013 13/12/2032 Cấp gia hạn lần 1
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55 Công ty TNHH Phú Lộc 3800674765

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

25/05/2010
Nguyễn Thành 

Ánh
Giám đốc

Số 1493 đường Phú Riềng 

Đỏ, khu phố Phú Mỹ, 

phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

02713 502 279 1. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.
3828/QĐ-SXD ngày 

13/12/2022
BIP-00069462 13/12/2032

56
Công ty TNHH MTV Hà 

Minh
3800710484

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

13/09/2010 Hà Trọng Ký Giám đốc

Số 79 đường Nguyễn Huệ, 

phường Tân Thiện, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước

0918 999 259
haminhgt99@

gmail.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

518/QĐ-SXD ngày 27/03/2019 

và QĐ số 3947/QĐ-SXD ngày 

20/12/2022

BIP-00022270 27/03/2029 Cấp bổ sung lần 1

57
Công ty TNHH MTV dịch 

vụ xây dựng Hưng Phước
3801273861

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

30/05/2022
Nguyễn Thái 

Quốc
Giám đốc

Số 20, ấp 8, xã Lộc Điền, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước

0972 558 994

xaydunghung

phuoc@gmail

.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ 

thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.

3948/QĐ-SXD ngày 

20/12/2022
BIP-00069748 20/12/2032


